
I. Hồ sơ đủ điều kiện miễn giảm

STT MÃ SSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP HỌC ĐỐI TƯỢNG
MỨC 

HƯỞNG

HỌC KỲ 

HƯỞNG
Ghi chú

1 2331540231 Đặng Lê Anh 04/07/2005 23ĐHTT05 Con thương binh 100% HK 1,2,3

2 2433710009 Lê Đức Anh 06/07/2006 24ĐAKL01 Con thương binh 100% HK 1,2,3

3 2433520015 Đoàn Huỳnh Minh Tiệp 22/10/2006 24ĐHKT01 Con thương binh 100% HK 1,2,3

4 2531720053 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 10/03/2007 25ĐHNA01 Con thương binh 100% HK 1,2,3

5 2531710008 Nguyễn Võ Thanh Cường 13/12/2007 25ĐHKLQL1 Con thương binh 100% HK 1,2,3

6 2531720618 Phùng Ngọc Minh Tâm 15/06/2007 25ĐHNA10 Con thương binh 100% HK 1,2,3

7 2531540036 Nguyễn Thị Thanh Tú 20/03/2007 25ĐHAI01 Con thương binh 100% HK 1,2,3

8 2531720250 Trần Thiên Phú 21/11/2007 25ĐHNA05 Con thương binh 100% HK 1,2,3

9 2531520206 Phạm Thế Hiển 28/12/2007 25ĐHKT02 Con thương binh 100% HK 1,2,3

10 2531710124 Trần Quang Minh 10/01/2007 25ĐHKLQL03 Con thương binh 100% HK 1,2,3

11 2531540377 Nguyễn An Thịnh 02/02/2007 25ĐHSA04 Con thương binh 100% HK 1,2,3

12 2671740666 Phạm Ngyễn Ngân Hà 19/09/2008 26TE207 Con thương binh 100% HK 1,2,3

13 2671320448 Đào Xuân Thuận Phúc 02/03/2008 26HR008 Con thương binh 100% HK 1,2,3

14 2671730232 Vũ Đăng Khoa 27/12/2008 26TT501 Con thương binh 100% HK 1,2,3

15 2671540313 Nguyễn Trần Nhật Quang 07/01/2008 26IT203 Con bệnh binh 100% HK 1,2,3

16 2671340115 Đinh Ngọc Thảo Linh 26/07/2008 26MK002 Con thương binh 100% HK 1,2,3

17 2671550066 Nguyễn Ngọc Khánh Ly 13/01/2008 26CE201 Con thương binh 100% HK 1,2,3

18 2671310395 Dư Hồng Quân 29/06/2008 26BA502 Con thương binh 100% HK 1,2,3

19 2431540258 Phạm Ngọc Huy 27/04/2006 24ĐHTT05 Con thương binh 100% HK 1,2,3

20 2531310052 Tạ Hà Minh Chiến 04/10/2007 25ĐHQTVT1 Con thương binh 100% HK 1,2,3

21 2331540131 Tạ Hoàng Gia Hiếu 30/01/2005 23ĐHTT03 Con bệnh binh 100% HK 1,2,3

22 2671540104 Trần Ngọc Minh Hiền 12/11/2008 26IT101 Con nhiễm chất độc hóa học 100% HK 1,2,3

23
2671760133

Huỳnh Hoàng Hân 02/06/2008 26CH003 Con thương binh 100% HK 1,2,3

24 2531540117 Lê Hoàng Hải 11/12/2007 25ĐHAB01 Con nhiễm chất độc hóa học 100% HK 1,2,3

25 2431320278 Trần Thị Thu Ngân 15/09/2006 24ĐHNL05 Sinh viên khuyết tật 100% HK 1,2,3

26 2433710081 Vũ Trung Quân 17/06/2006 24ĐHKL01 Sinh viên khuyết tật 100% HK 1,2

27 2431540173 Trần Nguyễn Gia Bảo 19/02/2005 24ĐHTT03 Sinh viên khuyết tật 100% HK 1,2,3

28 2531530161 Phạm Lê Bảo Trâm 28/08/2007 25ĐHUR02 Sinh viên khuyết tật 100% HK 1,2,3

29 2431310196 Phạm Võ Trâm Anh 02/09/2006 24ĐHQTC2 Sinh viên khuyết tật 100% HK 1,2,3

30 2671340474 Hà Thị Mai 17/02/2006 26MK008 Sinh viên mô côi cha mẹ 100% HK 1,2,3

31 2671330043 Nguyễn Hoàng Cát Tường 18/07/2008 26IB101 Sinh viên mô côi cha mẹ 100% HK 1,2,3

32 2531530051 Lê Chí Nghĩa 26/10/2007 25ĐHTĐ01 Sinh viên mô côi cha mẹ 100% HK 1,2,3

33 2431740356 Tăng Ái Quân 03/01/2006 24ĐHKVLQ2 Dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo 100% HK 1
Năm 2027 nộp 

hs mới

34 2531740370 Lê Thị Mỹ Ngân 02/07/2005 25ĐHKVLQ3 Dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo 100% HK 1
Năm 2027 nộp 

hs mới

35 2431310474 Khà Cẩm Tú 07/12/2006 24ĐAQT01 Dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo 100% HK 1
Năm 2027 nộp 

hs mới

36 2671550212 Trần Thị Phương Anh 31/01/2008 26CE102 Dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo 100% HK 1
Năm 2027 nộp 

hs mới

37 2531570124 Hoàng A Minh 13/01/2007 25ĐHKT02 Dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo 100% HK 1
Năm 2027 nộp 

hs mới

38 2531320291 Lê Thị Thùy Trang 23/07/2007 25ĐHNL05 Dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo 100% HK 1
Năm 2027 nộp 

hs mới

39 2331310365 An Quốc Cường 07/12/2005 23ĐHQTVT02
Dân tộc thiểu số thuộc xã khu vực III, 

khu vực đặc biệt khó khăn
70% HK 1,2,3

40 2433520068 Lương Văn Định 11/09/2006 24ĐHKT01
Dân tộc thiểu số thuộc xã khu vực III, 

khu vực đặc biệt khó khăn
70% HK 1,2,3

41 2531730519 Trương Thị Lệ 22/01/2007 25ĐHKN03 Dân tộc thiểu số thuộc xã khu vực III 70% HK 1,2,3

42 2531720151 Danh Thành Lộc 11/12/2007 25ĐHNA03
Dân tộc thiểu số thuộc xã khu vực III, 

khu vực đặc biệt khó khăn
70% HK 1,2,3
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STT MÃ SSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP HỌC ĐỐI TƯỢNG
MỨC 

HƯỞNG

HỌC KỲ 

HƯỞNG
Ghi chú

43 2531710160 Hà Nhất Khả Úy 23/02/2007 25ĐHKLQL3
Dân tộc thiểu số thuộc xã khu vực III, 

khu vực đặc biệt khó khăn
70% HK 1,2,3

44 2531540284 Đăk Chăt Long Anh 15/05/2007 25ĐHQTVT02
Dân tộc thiểu số thuộc xã khu vực III, 

khu vực đặc biệt khó khăn
70% HK 1,2,3

45 2531730381 Hồ Thị Khánh Linh 30/08/2007 25ĐHLH03
Dân tộc thiểu số thuộc xã khu vực III, 

khu vực đặc biệt khó khăn
70% HK 1,2,3

46 2531720575 Hứa Thị Hà 02/01/2007 25ĐHNA10
Dân tộc thiểu số thuộc xã khu vực III, 

khu vực đặc biệt khó khăn
70% HK 1,2,3

47 2534310016 Thái Ngọc Huyền 16/03/2007 25ĐHQTC4
Dân tộc thiểu số thuộc xã khu vực III, 

khu vực đặc biệt khó khăn
70% HK 1,2,3

48 2531720706 Lương Thị Phương Thảo 15/10/2007 25ĐHNA09
Dân tộc thiểu số thuộc xã khu vực III, 

khu vực đặc biệt khó khăn
70% HK 1,2,3

49 2671550014 Lộc Nguyễn Tâm Đan 11/12/2008 26CE101
Dân tộc thiểu số thuộc xã khu vực III, 

khu vực đặc biệt khó khăn
70% HK 1,2,3

50 2671720175 Lờ Thị Xây 24/10/2007 26EN003
Dân tộc thiểu số thuộc xã khu vực III, 

khu vực đặc biệt khó khăn
70% HK 1,2,3

51 2671710153 Ngô Nhã Kỳ 04/11/2008 26AT003
Dân tộc thiểu số thuộc xã khu vực III, 

khu vực đặc biệt khó khăn
70% HK 1,2,3

52 2671320470 Vũ Diệu Thảo 13/01/2007 26HR008
Dân tộc thiểu số thuộc xã khu vực III, 

khu vực đặc biệt khó khăn
70% HK 1,2,3

53 2671740185 Nguyễn Đình Tuấn Sang 05/07/2008 26TE203
Dân tộc thiểu số thuộc xã khu vực III, 

khu vực đặc biệt khó khăn
70% HK 1,2,3

54 2671550094 Đỗ Phương Linh 21/06/2008 26CE202
Dân tộc thiểu số thuộc xã khu vực III, 

khu vực đặc biệt khó khăn
70% HK 1,2,3

55 2671730635 Ma Thị Bảo Ngọc 18/11/2008 26TT303
Dân tộc thiểu số thuộc xã khu vực III, 

khu vực đặc biệt khó khăn
70% HK 1,2,3

56 267131071 Nông Thị Tâm Như 23/08/2008 26BA010
Dân tộc thiểu số thuộc xã khu vực III, 

khu vực đặc biệt khó khăn
70% HK 1,2,3 Sai Mã số SV

57 2671760446 Thạch Thị Xuân Mai 05/05/2006 26CH006
Dân tộc thiểu số thuộc xã khu vực III, 

khu vực đặc biệt khó khăn
70% HK 1,2,3

58 2671320183 Y Đinh 29/07/2007 26HR004
Dân tộc thiểu số thuộc xã khu vực III, 

khu vực đặc biệt khó khăn
70% HK 1,2,3

59 2671740736 Ong Thị Anh Thư 04/05/2007 26TE208
Dân tộc thiểu số thuộc xã khu vực III, 

khu vực đặc biệt khó khăn
70% HK 1,2,3

60 2671740180 Mê Ly Niê 16/04/2008 26TE101
Dân tộc thiểu số thuộc xã khu vực III, 

khu vực đặc biệt khó khăn
70% HK 1,2,3

61 2671740602 Ma Thị Thiệp 22/08/2008 26TE104
Dân tộc thiểu số thuộc xã khu vực III, 

khu vực đặc biệt khó khăn
70% HK 1,2,3

62 2671720706 Nguyễn Thành Đạt 08/03/2008 26EN012
Dân tộc thiểu số thuộc xã khu vực III, 

khu vực đặc biệt khó khăn
70% HK 1,2,3

63 2671340004 Cao Thị Yến Nhi 14/01/2007 26MK001
Dân tộc thiểu số thuộc xã khu vực III, 

khu vực đặc biệt khó khăn
70% HK 1,2,3

64 2671730627 Chu Kiều Trinh 04/08/2008 26TT103
Dân tộc thiểu số thuộc xã khu vực III, 

khu vực đặc biệt khó khăn
70% HK 1,2,3

65 2531730659 Siu H' Uên 14/07/2007 25ĐHTM04
Dân tộc thiểu số thuộc xã khu vực III, 

khu vực đặc biệt khó khăn
70% HK 1,2,3

66 2671740748 Lô Thị Hoài Băng 27/08/2008 26TE208
Dân tộc thiểu số thuộc xã khu vực III, 

khu vực đặc biệt khó khăn
70% HK 1,2,3

67 2671750101 Xa Thị Thơ 06/04/2007 26KO002
Dân tộc thiểu số thuộc xã khu vực III, 

khu vực đặc biệt khó khăn
70% HK 1,2,3

68 2671710063 Thái Yến Ngọc 06/01/2008 26AT002
Dân tộc thiểu số thuộc xã khu vực III, 

khu vực đặc biệt khó khăn
70% HK 1,2,3

69 2431540308 Hoàng Yến Nhi 18/07/2006 24ĐHTT06
Dân tộc thiểu số thuộc xã khu vực III, 

khu vực đặc biệt khó khăn
70% HK 1,2,3

70 2331710094 Tòng Bùi Thành Long 09/11/2005 23ĐHKL02
Dân tộc thiểu số thuộc xã khu vực III, 

khu vực đặc biệt khó khăn
70% HK 1,2,3

71 2671760087 Vi Lương Bách 06/07/2008 26CH002
Dân tộc thiểu số thuộc xã khu vực III, 

khu vực đặc biệt khó khăn
70% HK 1,2,3

72 2671760164 Lương Thị Hà Linh 30/03/2008 26CH003
Dân tộc thiểu số thuộc xã khu vực III, 

khu vực đặc biệt khó khăn
70% HK 1,2,3

73 2671720408 Quang Thị Huyền Nga 02/02/2008 26MK003
Dân tộc thiểu số thuộc xã khu vực III, 

khu vực đặc biệt khó khăn
70% HK 1,2,3

74 2671720870 Diệp Ánh Tuyết 31/01/2008 26EN006
Dân tộc thiểu số thuộc xã khu vực III, 

khu vực đặc biệt khó khăn
70% HK 1,2,3

75 2433710005 Nguyễn Trần Hà Sơn 24/10/2006 24ĐHKL01 Con của người tai nạn lao động 50% HK 1,2,3 Thiếu giấy KS

76 2431740223 Trần Quỳnh Thy 26/12/2006 24ĐAKV01 Con của người tai nạn lao động 50% HK 1,2,3

77 2531310311 Lý Vũ Cẩm Vân 18/03/2007 25ĐHQTC3 Con của người bệnh nghề nghiệp 50% HK 1,2,3

78 2671310308 Nguyễn Thị Thu Hương 28/06/2008 26BA005 Con của người tai nạn lao động 50% HK 1,2,3

79 2673740069 Vũ Minh Quyên 05/08/2007 26TE701 Con của người tai nạn lao động 50% HK 1,2,3

80 2671310627 Nguyễn Công Tuấn 12/03/2008 26BA009 Con của người tai nạn lao động 50% HK 1,2,3

81 2531740310 Nguyễn Bùi Minh Khánh 18/06/2007 25ĐHKVLĐ Con của người tai nạn lao động 50% HK 1,2,3

II. Hồ sơ không đủ điều kiện miễn giảm

STT MÃ SSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP HỌC ĐỐI TƯỢNG
MỨC 

HƯỞNG

Lý do từ 

chối
Ghi chú

1 2671720377 Hoàng Đặng Triều 20/06/2008 26EN007
Dân tộc thiểu số thuộc thôn bản đặc 

biệt khó khăn
70%

Sinh viên 

dân tộc Kinh 

thuộc dân 

tộc đa số . 

Không thuộc 

điều kiện xét 

miễn giảm



STT MÃ SSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP HỌC ĐỐI TƯỢNG
MỨC 

HƯỞNG

HỌC KỲ 

HƯỞNG
Ghi chú

2 2531550090 Hoàng Vĩnh Giang 09/03/2007 25ĐHXD01
Dân tộc thiểu số thuộc thôn bản đặc 

biệt khó khăn
70%

Sinh viên 

không có 

giấy tờ 

chứng minh 

dân tộc thiểu 

số


